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QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: loai_1_name]Phê duyệt Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật 
của Bộ Nông nghiệp và Môi trường giai đoạn 2026 – 2030
_________________
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:
[bookmark: dieu_1]
Điều 1. Phê duyệt Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và Môi trường giai đoạn 2026 - 2030, chi tiết tại Phụ lục kèm theo.
[bookmark: dieu_2]Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì thực hiện tổ chức triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.
Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật làm căn cứ để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị thực hiện; tổ chức thẩm định các định mức kinh tế - kỹ thuật theo quy định.
[bookmark: dieu_3]Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, KHTC(PH).
	BỘ TRƯỞNG




Trần Đức Thắng
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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	




PHỤ LỤC
[bookmark: chuong_pl_name]CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT GIAI ĐOẠN 2026 – 2030
(Kèm theo Quyết định số   /QĐ-BNNMT ngày   tháng   năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường)
 
	STT
	Danh mục
	Dịch vụ sự nghiệp công
	Sự cần thiết
	Cơ sở pháp lý
	Thời gian ban hành
	Đơn vị chủ trì
	Ghi chú

	[bookmark: muc_1_pl]I
	[bookmark: muc_1_pl_name]Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (3)
	
	
	
	
	
	

	1
	Định mức kinh tế - kỹ thuật phân tích nguy cơ dịch hại đối với thực vật, sản phẩm thực vật nhập khẩu
	Phân tích nguy cơ dịch hại đối với thực vật, sản phẩm thực vật nhập khẩu
	- Phân tích nguy cơ dịch hại là quá trình đánh giá về sinh học, cơ sở khoa học và kinh tế để quyết định biện pháp kiểm dịch thực vật đối với một loài sinh vật gây hại.
[bookmark: dc_1]- Điều 27 của Luật Bảo vệ và KDTV quy định “Cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương của Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện phân tích nguy cơ dịch hại trên cơ sở thông tin do cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu cung cấp và các nguồn thông tin hiện có khác” và “Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quy định nội dung thông tin cần cung cấp để phân tích nguy cơ dịch hại; quy trình, nội dung phân tích nguy cơ dịch hại”;
[bookmark: dc_2]- Thông tư số 36/2014/TT-BNNPTNT, ngày 31/10/2014 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành quy định về quy trình phân tích nguy cơ dịch hại đối với vật thể thuộc diện KDTV phải phân tích nguy cơ trước khi nhập khẩu vào Việt Nam; Điều 4 của Thông tư này quy định “Hàng năm, Nhà nước đảm bảo cấp kinh phí thực hiện phân tích nguy cơ dịch hại đối với vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại hại”.
- Mặt khác, Phân tích nguy cơ dịch hại đối với vật thể thuộc diện KDTV phải phân tích nguy cơ trước khi nhập khẩu là hoạt động phù hợp với thông lệ về KDTV của quốc tế
	- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật;
- Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTN ngày 30/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 22/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2026
	Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	Xây dựng mới

	2
	Định mức kinh tế - kỹ thuật giám định sinh vật gây hại lạ, sinh vật là đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam
	Giám sát sinh vật gây hại lạ, sinh vật là đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam
	[bookmark: dc_3]- Khoản 14 Điều 3 của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật có nêu "Kiểm tra vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật là việc quan sát, lấy mẫu, giám định vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật để xác định tình trạng nhiễm sinh vật gây hại hoặc sự tuân thủ quy định về kiểm dịch thực vật".
Giám định sinh vật gây hại là đối tượng KDTV phải kiểm soát của Việt Nam hoặc sinh vật gây hại lạ là nội dung rất quan trọng trong kiểm dịch thực vật và bảo vệ thực vật. Kết quả định loại là cơ sở khoa học và pháp lý cho Cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương của Việt Nam quyết định biện pháp xử lý kiểm dịch thực vật trên hàng hóa nông sản nhập khẩu, xuất khẩu, hàng hóa bảo quản trong kho cũng như giống cây trồng nhập khẩu chưa có trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.
Giám định sinh vật gây hại là đối tượng kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu trên hàng hóa nông sản xuất khẩu của Việt Nam cũng phải chính xác, để đề ra các biện pháp quản lý, xử lý kiểm dịch thực vật đáp ứng yêu cầu về kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu, thúc đẩy xuất khẩu nông sản của Việt Nam ra các thị trường trên thế giới.
	- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật;
- Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTN ngày 30/10/2014; số 15/2021/TT-BNNPTNT ngày 06/12/2021; số 20/2021/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 22/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2026
	Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	Xây dựng mới

	3
	Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đánh giá nhằm đưa ra biện pháp phòng chống sinh vật hại thực vật, biện pháp xử lý kiểm dịch thực vật
	Khảo sát nhằm đưa ra biện pháp phòng trừ sinh vật hại thực vật bảo vệ sản xuất
	- Thành phần sinh vật gây hại (SVGH) trên cây trồng rất phong phú đa dạng, có nguy cơ cao các loài sinh vật gây hại lạ, sinh vật gây hại phải kiểm soát đi theo hàng hóa cũng phải khảo sát, đánh giá để đưa ra biện pháp xử lý KDTV phù hợp và hiệu quả.
Để xây dựng quy trình phòng chống một loại SVGH cần khảo sát, đánh giá để xây dựng các biện pháp phòng chống khả thi, hiệu quả. Những nội dung này chưa có định mức KTKT.
[bookmark: dc_4]- Theo Điều 34 của Luật BV và KDTV, xử lý kiểm dịch thực vật là một bước quan trọng trong kiểm dịch thực vật. Để đưa ra được biện pháp xử lý có hiệu quả, không ảnh hưởng đến chất lượng nông sản thì việc khảo sát, thực nghiệm là rất cần thiết.
	- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật;
- Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 22/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2028
	Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	Xây dựng mới

	[bookmark: muc_2_pl]II
	[bookmark: muc_2_pl_name]Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y (2)
	
	
	
	
	
	

	4
	Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ lĩnh vực chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật
	Chẩn đoán thú y, thẩm định an toàn dịch bệnh
	- Cơ sở để áp dụng định giá dịch vụ lĩnh vực thú y; đồng thời căn cứ xây dựng các chương trình, dự án, nhiệm vụ chuyên môn liên
quan.
	- Luật giá;
- Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 22/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 07/QĐ-BNN-TC ngày 03/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
- Yêu cầu quản lý giá theo dịch vụ công theo chỉ đạo của Chính phủ về tính minh bạch hóa, chuẩn hóa và cập nhật chi phí thực tế.
	Năm 2026
	Cục Chăn nuôi và Thú y
	Xây dựng mới

	5
	Định mức kinh tế - kỹ thuật về Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định chăn nuôi.
	Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, môi trường chăn nuôi
	Cơ sở để các đơn vị đề xuất thực hiện các dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước và xây dựng giá cho các dịch vụ Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định chăn nuôi cung cấp cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong chăn nuôi.
	- Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 22/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2026
	Cục Chăn nuôi và Thú y
	Xây dựng mới

	[bookmark: muc_3_pl]III
	[bookmark: muc_3_pl_name]Lĩnh vực Thủy sản và Kiểm ngư (2)
	
	
	
	
	
	

	6
	Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của các loài thủy sản
	Điều tra, quy hoạch thuộc lĩnh vực thủy sản
	Cần định mức kinh tế - kỹ thuật cho phương pháp thủy âm, điều tra nghề cá thương phẩm (Luật Thủy sản). Thủy vực nội địa chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản trên phạm vi cả nước.
	- Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 22/02/2017 của Thủ tướng chính phủ;
- Quyết định số 76/QĐ-TTg
	Năm 2028
	Cục Thủy sản và Kiểm ngư
	Xây dựng mới

	7
	Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thẩm định, xác nhận đăng ký kiểm tra về chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu
	Hoạt động kiểm tra, xác nhận chất lượng giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản xuất nhập khẩu
	Nâng cao hiệu quả, chất lượng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phục vụ quản lý nhà nước để xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong nuôi trồng thủy sản.
	- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ.
- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.
- Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 22/02/2017 của Chính phủ.
	Năm 2026
	Cục Thủy sản và Kiểm ngư
	Xây dựng mới

	[bookmark: muc_4_pl]IV
	[bookmark: muc_4_pl_name]Lĩnh vực Lâm Nghiệp và Kiểm lâm (5)
	
	
	
	
	
	

	8
	Định mức kinh tế - kỹ thuật bảo tồn, cứu hộ, phục hồi sinh thái.
	Bảo tồn, cứu hộ, phục hồi sinh thái và tài nguyên rừng
	- Là căn cứ lập dự toán, giao dự toán và quyết toán ngân sách theo quy định tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP.
- Các hoạt động như cứu hộ động vật hoang dã, phục hồi sinh thái, giám sát đa dạng sinh học… hiện vẫn thiếu định mức KTKT, gây lúng túng trong thực hiện, thẩm định và quyết toán, một số đơn vị phải dùng định mức tạm tính, tiềm ẩn rủi ro pháp lý.
- Công việc yêu cầu kỹ thuật cao, nhiều bước chuyên môn (chăm sóc, phục hồi tập tính loài, thả về tự nhiên...), sử dụng thiết bị, vật tư đặc thù; thời gian thực hiện kéo dài, phụ thuộc điều kiện sinh thái – địa hình, cần được chuẩn hóa bằng định mức cụ thể.
	- Luật Lâm nghiệp
- Luật Đa dạng sinh học;
- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung tại các Nghị định: số  91/2024/NĐ-CP; số 183/2025/NĐ-CP; số 227/2025/NĐ-CP của Chính phủ;
- Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 22/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2028
	Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm
	Xây dựng mới

	9
	Định mức kinh tế - kỹ thuật sưu tập, chế tác và bảo quản mẫu vật thuộc lĩnh vực lâm nghiệp
	Bảo tàng, bảo quản mẫu thuộc lĩnh vực lâm nghiệp
	- Lưu giữ - bảo tồn các kiến thức về tài nguyên rừng (động, thực vật rừng, tiêu bản, mẫu gỗ, mẫu hạt...) là tư liệu quý về đa dạng sinh học, phục vụ nghiên cứu, giáo dục, quản lý và truyền thông nâng cao nhận thức bảo vệ rừng.
- Nhiều mẫu vật có giá trị khoa học
- pháp lý: Bao gồm mẫu chuẩn định danh loài, mẫu phục vụ điều tra, giám định tư pháp về lâm sản, phục vụ truy xuất nguồn gốc và xác lập bằng chứng bảo tồn.
- Hiện trạng chưa được đầu tư bài bản: Việc lưu giữ chủ yếu mang tính tạm thời, phân tán, thiếu hệ thống tiêu chuẩn hóa về bảo quản, phân loại, trưng bày và cập nhật dữ liệu.
- Là cơ sở để đầu tư và duy trì hoạt động chuyên môn: như thu thập - xử lý - bảo quản - phục chế
- trưng bày - số hóa mẫu vật, cần được định mức rõ ràng về quy trình và chi phí.
	- Luật Lâm nghiệp;
- Luật Đa dạng sinh học;
- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung tại các Nghị định: số 91/2024/NĐ-CP; số 183/2025/NĐ-CP; số 227/2025/NĐ-CP của Chính phủ;
- Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 22/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2028
	Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm
	Xây dựng mới

	10
	Định mức kinh tế - kỹ thuật gieo ươm cây giống lâm nghiệp
	Bảo vệ và phát triển rừng
	- Chuẩn hóa quy trình gieo ươm, làm căn cứ lập dự toán, đấu thầu, thanh quyết toán chi ngân sách.
- Đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng giống, nâng cao hiệu quả trồng rừng.
- Phục vụ các chương trình trồng rừng quy mô lớn phục hồi rừng tự nhiên.
	- Luật Lâm nghiệp;
- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ;
- Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ;
- Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2021 sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 22/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2028
	Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm
	Xây dựng mới

	11
	Định mức kinh tế kỹ thuật xử lý các loài sinh vật gây hại rừng
	Bảo tồn, cứu hộ, phục hồi sinh thái và tài nguyên rừng
	Các loài sinh vật gây hại có tốc độ phát tán nhanh, khả năng thích nghi cao và gây ra nhiều tác động tiêu cực đến hệ sinh thái tự nhiên của rừng. Việc kiểm soát, ngăn chặn sự phát tán các loài sinh vật gây hại là một nhiệm vụ cấp bách. Hiện nay vẫn chưa có định mức trong việc phòng trừ, xử lý chúng
	- Luật Lâm nghiệp;
- Luật Đa dạng sinh học;
- Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
	Năm 2027
	Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm
	Xây dựng mới

	12
	Định mức kinh tế - kỹ thuật đường ranh cản lửa, đường tuần tra bảo vệ rừng, trạm bảo vệ rừng chòi canh lửa rừng, trạm quan sát, dự báo lửa rừng
	Bảo vệ và phát triển rừng
	Là cơ sở pháp lý và khoa học để lập và quản lý ngân sách nhà nước; đảm bảo sự thống nhất về tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng công trình; định mức kinh tế - kỹ thuật quy định rõ để làm được một đơn vị sản phẩm (ví dụ: 100m đường ranh) thì cần bao nhiêu nhân công (ngày công), bao nhiêu nhiên liệu cho máy ủi, bao nhiêu vật liệu xây dựng. Điều này giúp cơ quan quản lý kiểm soát được việc sử dụng nguồn lực, tránh lãng phí.
	- Luật Lâm nghiệp;
- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ;
- Quyết định số 254/QĐ-TTg
	Năm 2030
	Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm
	Xây dựng mới

	[bookmark: muc_5_pl]V
	[bookmark: muc_5_pl_name]Lĩnh vực thủy lợi (7)
	
	
	
	
	
	

	13
	Định mức dự toán xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du hồ chứa nước trong các tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập
	Xây dựng bản đồ thuộc lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai
	- Các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn làm căn cứ để xây dựng định mức đã được thay thế, hoặc hết hiệu lực.
- Quy định về tiền công lao động trong định mức không phù hợp do thực tế đơn giá này thường xuyên được điều chỉnh và các dự án sử dụng nhiều nguồn vốn;
- Một số loại vật liệu hiện không hoặc ít sử dụng như đĩa CD, DVD;
- Một số nội dung định mức không phù hợp với thực tế.
	- Luật Thủy lợi;
- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;
- Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 22/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ;
- TCVN 14288:2024 Bản đồ ngập lụt – Yêu cầu kỹ thuật.
	Năm 2026
	Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi.
	Sửa đổi, bổ sung

	14
	Định mức kinh tế - kỹ thuật về dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước; giám sát, dự báo chất lượng nước trong công trình thủy lợi; giám sát, dự báo xâm nhập mặn
	Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn nước, phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp các lưu vực sông
	Hiện nay, Thông tư số 14/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 và các Thông tư số 36/2017/TT-BTNMT ngày 06/10/2017; số 37/2017/TT-BTNMT ngày 06/10/2017 đang có sự chồng lấn, mâu thuẫn và không còn phù hợp với thực tế, vì vậy, rất cần thiết điều chỉnh, bổ sung.
	- Luật Thủy lợi;
- Luật Bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016; số 154/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
- Thông tư số 36/2017/TT-BTNMT ngày 06/10/2017; số 37/2017/TT-BTNMT ngày 06/10/2017; số 12/2014/TT-BTNMT ngày 17/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 22/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2027
	Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi.
	Sửa đổi, bổ sung

	15
	Định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi
	Điều tra, quy hoạch thuộc lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai
	Hiện nay, Thông tư số 11/2020/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thông tư số 12/2014/TT-BTNMT ngày 17/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường đang có sự chồng lấn, mâu thuẫn và không còn phù hợp với thực tế. Ngoài ra, một số quy định về phê duyệt quy hoạch thủy lợi mâu thuẫn với Luật Quy hoạch 2017 và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Vì vậy, rất cần thiết điều chỉnh, bổ sung.
	- Luật Thủy lợi.
- Luật Quy hoạch.
- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016; số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
- Thông tư số 11/2020/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư số 12/2014/TT-BTNMT ngày 17/01/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 22/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2028
	Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi.
	Sửa đổi, bổ sung

	16
	Định mức kinh tế - kỹ thuật về khai thác, thuê dịch vụ dữ liệu đo trực
tuyến khí tượng thủy văn chuyên dùng phục vụ quản lý vận hành công trình thủy
lợi
	Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi
	Xây dựng định mức làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân vận dụng tính đơn giá sản phẩm, phục vụ lập dự toán, xác định giá gói thầu, thanh quyết toán cho việc khai thác, sử dụng dữ liệu, thuê dịch vụ Khí tượng thủy văn chuyên dùng trong quản lý vận hành công trình thủy lợi, qua đó tối ưu hóa hoạt động quản lý, vận hành công trình thủy lợi, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước, giảm thiểu tác động của thiên tai và phát triển bền vững ngành thủy lợi.
	- Luật Khí tượng Thủy văn.
- Luật Thủy lợi.
- Quyết định số 254/QĐ-TTg
	Năm 2027
	Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi.
	Xây dựng mới

	17
	Định mức kinh tế - kỹ thuật lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy lợi
	Thu thập số liệu, phân tích để dự báo, cảnh báo về rủi ro thiên tai
	[bookmark: dc_5][bookmark: dc_6]- Theo quy định tại Luật Thủy lợi (Khoản 3 Điều 18) và Nghị định 114/2018/NĐ-CP (Khoản 5 Điều 5, Khoản 1 Điều 25), Chủ đầu tư xây dựng đập, hồ chứa nước; tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy lợi có trách nhiệm lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, việc xây dựng phương án hiện nay gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là chưa có hệ thống định mức phục vụ cho công tác lập dự toán để xác định chi phí thực hiện. Việc chưa có định mức sẽ dẫn đến các đơn vị thiếu cơ sở để lập, phê duyệt dự toán, thanh quyết toán chi phí. Mặt khác, cần có sự không đồng nhất trong cách xác định, phê duyệt dự toán vì vậy cần phải xây dựng định mức.
	- Luật Thủy lợi.
- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ.
- Quyết định số 254/QĐ-TTg
	Năm 2026
	Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi.
	Xây dựng mới

	18
	Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy trình bảo trì hồ chứa thủy lợi
	Duy tu, bảo dưỡng, bảo trì các công trình thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai nước sạch nông thôn
	[bookmark: dc_7]- Theo quy định của pháp luật về xây dựng công trình phải lập quy trình bảo trì; theo quy định tại Khoản 6 Điều 20 Nghị định 114/2018/NĐ-CP, các công trình phải lập quy trình bảo trì chậm nhất sau 02 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, hầu hết các hồ chứa thủy lợi đều được xây dựng cách đây hàng chục năm và phần lớn đều chưa có quy trình bảo trì.
- Việc chậm trễ này có nhiều nguyên nhân, trong đó một trong những nguyên nhân, tồn tại là chưa có hệ thống định mức phục vụ cho công tác lập quy trình bảo trì. Việc không có định mức sẽ dẫn đến các đơn vị không có cơ sở pháp lý để lập, phê duyệt dự toán, thanh quyết toán chi phí. Mặt khác, do không có định mức sẽ dẫn đến sự không đồng nhất trong cách xác định, phê duyệt dự toán. Việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật lập quy trình bảo trì hồ chứa thủy lợi tạo cơ sở pháp lý, thống nhất lập kế hoạch bảo trì cũng như thực hiện bảo trì công trình là rất cần thiết.
	- Luật Thủy lợi.
- Luật Xây dựng.
- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ.
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ.
- Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 22/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	
	Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi.
	Xây dựng mới

	19
	Định mức kinh tế - kỹ thuật cập nhật dữ liệu cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực thủy lợi
	Thống  kê, thông tin thuộc lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai
	Trong bối cảnh ngành thủy lợi đang đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện đại hóa quản lý, dữ liệu đóng vai trò cốt lõi trong việc vận hành các hệ thống thông tin phục vụ điều hành, giám sát, phân tích và ra quyết định. Việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cập nhật dữ liệu cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực thủy lợi là yêu cầu cấp thiết nhằm đảm bảo tính pháp lý, minh bạch và hiệu quả trong quản lý, khai thác và đầu tư hệ thống thông tin thủy lợi.
	- Luật Thủy lợi.
- Luật Giá
- Luật Tài nguyên nước
- Luật Công nghệ thông tin
- Luật An toàn thông tin mạng
- Luật Đo lường
- Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 22/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2027
	Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi.
	Xây dựng mới

	[bookmark: muc_6_pl]VI
	[bookmark: muc_6_pl_name]Lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai (1)
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	Định mức kinh tế - kỹ thuật cho một số hoạt động điều tra cơ bản về đê điều và phòng, chống thiên tai
	Điều tra, quy hoạch thuộc lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai
	Phục vụ công tác điều tra cơ bản về đê điều và phòng, chống thiên tai
	- Luật Đê điều.
- Luật phòng, chống thiên tai.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.
- Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 22/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2026
	Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai
	Xây dựng mới

	[bookmark: muc_7_pl]VII
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	Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai cả nước và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai do cơ quan trung ương tổ chức xây dựng, quản lý
	Điều tra, đánh giá đất đai của cả nước, các vùng.
	Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ban hành tại Thông tư số 48/2024/TT-BTNMT ngày 31/12/2024.
Tuy nhiên đến nay do có sự thay đổi về quy trình nội dung thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai do phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; điều chỉnh tên định mức phù hợp với nội dung công việc thực hiện và thực tế triển khai thực hiện trong kỳ kiểm kê đất đai năm 2024.
Do vậy, việc nghiên cứu, điều chỉnh Định mức kinh tế kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đã được Bộ ban hành tại Thông tư số 48/2024/TT-BTNMT ngày 31/12/2024 là cần thiết.
	- Luật Đất đai;
- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ.
- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ.
- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ.
- Thông tư số 48/2024/TT-BTNMT ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2026
	Cục Quản lý đất đai
	Sửa đổi, bổ sung

	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai các vùng kinh tế - xã hội và cả nước
	Điều tra, đánh giá đất đai của cả nước, các vùng.
	Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai cấp vùng và cả nước đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ban hành tại Thông tư số 50/2024/TT-BTNMT ngày 31/12/2024. Tuy nhiên do có sự thay đổi về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, phân vùng kinh tế - xã hội và thực tế triển khai thực hiện còn một số nội dung bất cập cần được rà soát chỉnh sửa.
	- Luật Đất đai.
- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ;
- Thông tư số 11/2024/TT-BTNMT ngày 31/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Thông tư số 50/2024/TT-BTNMT ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2027
	Cục Quản lý đất đai
	Sửa đổi, bổ sung

	[bookmark: muc_8_pl]VIII
	[bookmark: muc_8_pl_name]Lĩnh vực tài nguyên nước (1)
	
	
	
	
	
	

	23
	Định mức kinh tế - kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối; xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa; xây dựng kịch bản nguồn nước
	Điều tra, đánh giá tài nguyên nước, điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả thải vào nguồn nước đối với các nguồn nước liên quốc gia, nguồn nước liên tỉnh; lập quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh.
	Để triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước; Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước liên quan đến việc rà soát, chỉnh sửa Thông tư số 71/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 về định mức kinh tế - kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa tại các văn bản: số 94/KTNN-CNII ngày 10/02/2025, số 552/KTNN- CNII ngày 05/9/2025, số 1420/KTNN- TH ngày 17/10/2025.
	- Luật Tài nguyên nước.
- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2025 của Chính phủ).
- Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2027
	Cục Quản lý tài nguyên nước
	Sửa đổi, bổ sung

	[bookmark: muc_9_pl]IX
	[bookmark: muc_9_pl_name]Lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản (23)
	
	
	
	
	
	

	24
	Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, khảo sát Địa chất công trình - Địa chất thủy văn - Địa chất đô thị
	Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
	- Thực hiện quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản;
- Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính các nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản
	- Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ.
- Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2026
	Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
	Sửa đổi, bổ sung

	25
	Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác bay đo từ, phổ gamma trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản
	Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
	- Thực hiện quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản;
- Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính các nhiệm vụ điều tra cơ
bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản.
	- Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ.
- Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2026
	Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
	Sửa đổi, bổ sung

	26
	Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo địa chấn phản xạ đa kênh trên biển, trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản
	Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
	- Thực hiện quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản;
- Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính các nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản.
	- Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ.
- Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2026
	Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
	Sửa đổi, bổ sung

	27
	Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển (rà soát, điều chỉnh, bổ sung)
	Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
	- Thực hiện quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản;
- Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính các nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản.
	- Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ.
- Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2026
	Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
	Sửa đổi, bổ sung

	28
	Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác trắc địa trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản (rà soát, điều chỉnh, bổ sung công tác trắc địa tại Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT ngày 05/7/2010; Thông tư số 07/2013/TT-BTNMT ngày 07/5/2013; Thông tư số 47/2015/TT-BTNMT ngày 05/11/2015)
	Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
	- Thực hiện quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024;
- Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Quy phạm trắc địa địa chất 1990 không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện nay. Mặt khác chưa có định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác trắc địa trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.
	- Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ.
- Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2026
	Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
	Sửa đổi, bổ sung

	29
	Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thông tin, lưu trữ địa chất và bảo tàng địa chất (rà soát, điều chỉnh, bổ sung công tác thông tin, lưu trữ địa chất và bảo tàng địa chất tại Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT ngày 05/7/2010; Thông tư số 47/2015/TT-BTNMT ngày 05/11/2015)
	Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
	- Thực hiện quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản;
- Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính các nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản.
	- Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ.
- Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2026
	Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
	Sửa đổi, bổ sung

	30
	Định mức kinh tế kỹ thuật các phương pháp địa vật lý phần trên đất liền (rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nội dung công tác Địa vật lý tại các Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT ngày 05/7/2010; Thông tư số 07/2013/TT-BTNMT ngày 07/5/2013; Thông tư số 47/2015/TT-BTNMT ngày 05/11/2015; Thông tư số 79/2015/TT-BTNMT ngày 31/12/2015; Thông tư số 12/2021/TT-BTNMT ngày 17/8/2021)
	Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
	- Thực hiện quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản;
- Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính các nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản.
	- Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ.
- Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2028
	Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
	Sửa đổi, bổ sung

	31
	Định mức kinh tế kỹ thuật công tác địa vật lý phần trên biển và trên sông (rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nội dung công tác Địa vật lý tại các Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT ngày 05/7/2010; Thông tư số 07/2013/TT-BTNMT ngày 07/5/2013; Thông tư số 79/2015/TT-BTNMT ngày 31/12/2015)
	Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
	- Thực hiện quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản;
- Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính các nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản.
	- Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ.
- Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2028
	Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
	Sửa đổi, bổ sung

	32
	Định mức kinh tế kỹ thuật lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 và công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản phần đất liền (rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nội dung công tác lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 và công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản tại các Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT ngày 05/7/2010; Thông tư số 68/2017/TT-BTNMT ngày 28/12/2017; Thông tư số 12/2021/TT-BTNMT ngày 17/8/2021)
	Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
	- Thực hiện quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản;
- Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính các nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản.
	- Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ.
- Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2030
	Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
	Sửa đổi, bổ sung

	33
	Định mức kinh tế - kỹ thuật cho công tác lập bản đồ địa chất công trình dải ven biển tỷ lệ 1:100.000; lập các bản đồ địa chất công trình, bản đồ địa mạo đáy biển, bản đồ thủy thạch động lực dải ven biển tỷ lệ 1:25.000 (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017;
	Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
	- Thực hiện quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản;
- Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính các nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản.
	- Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ.
- Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2030
	Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
	Sửa đổi, bổ sung

	34
	Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất đá các vùng núi Việt Nam tỷ lệ 1:50.000, tỷ lệ 1:25.000 và tỷ lệ 1:10.000 (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2016/TT-BTNMT ngày 16/6/2016 và Thông tư số 39/2017/TT-BTNMT ngày 16/10/2017)
	Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
	- Thực hiện quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản;
- Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính các nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản.
	- Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ.
- Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2030
	Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
	Sửa đổi, bổ sung

	35
	Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, thành lập bản đồ di sản địa chất tỷ lệ 1:200.000 (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 54/2017/TT-BTNMT ngày 07/12/2017)
	Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
	- Thực hiện quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản;
- Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính các nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản.
	- Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ.
- Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2030
	Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
	Sửa đổi, bổ sung

	36
	Định mức kinh tế kỹ thuật công tác gia công mẫu, phân tích mẫu (rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nội dung công tác gia công mẫu, phân tích mẫu tại các Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT ngày 05/7/2010; Thông tư số 07/2013/TT-BTNMT ngày 07/5/2013; Thông tư số 47/2015/TT-BTNMT ngày 05/11/2015; Thông tư số 15/2018/TT-BTNMT ngày 25/10/2018; Thông tư số 12/2021/TT-BTNMT ngày 17/8/2021)
	Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
	- Thực hiện quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản;
- Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính các nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản.
	- Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ.
- Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2030
	Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
	Sửa đổi, bổ sung

	37
	Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, đánh giá cát, sỏi lòng sông, lòng hồ
	Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
	- Thực hiện quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024;
- Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, đánh giá cát, sỏi lòng sông, lòng hồ áp dụng cho lĩnh vực địa chất và khoáng sản.
	- Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ.
- Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2026
	Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
	Xây dựng mới

	38
	Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản đất hiếm
	Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
	- Thực hiện quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản;
- Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính các nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản.
	- Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ.
- Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2026
	Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
	Xây dựng mới

	39
	Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và tỷ lệ 1:2.000
	Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
	- Thực hiện quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản;
- Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Quyết định số 1262/QĐ-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Cảnh báo sớm sạt lở đất, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam”;
- Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính các nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản.
	- Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ.
- Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2026
	Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
	Xây dựng mới

	40
	Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo sâu điện (điện trở và phân cực) 3D trên đất liền.
	Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
	Chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật công tác Đo sâu điện (điện trở và phân cực) 3D trên đất liền áp dụng cho lĩnh vực địa chất và khoáng sản
	- Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ.
- Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2027
	Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
	Xây dựng mới

	41
	Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo địa chấn phản xạ 3D trên đất liền
	Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
	Chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo địa chấn phản xạ 3D trên đất liền, do vậy cần xây dựng nhằm phục vụ các dự án, đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản trên đất liền.
	- Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ.
- Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 1990/QĐ-TTg
ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2027
	Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
	Xây dựng mới

	42
	Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo siêu âm thành lỗ khoan (HRAT)
	Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
	Chưa có định mức kỹ thuật Đo siêu âm thành lỗ khoan (HRAT) trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản.
	- Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ.
- Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2027
	Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
	Xây dựng mới

	43
	Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo thành phần sóng dọc sóng ngang trong lỗ khoan (Fullwaveform sonic)
	Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
	Chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật công tác Đo thành phần sóng dọc sóng ngang trong lỗ khoan (Full waveform sonic) trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản.
	- Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ.
- Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2027
	Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
	Xây dựng mới

	44
	Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo địa chấn sóng mặt đa kênh (MASW)
	Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
	Chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo địa chấn sóng mặt đa kênh (MASW) được ban hành.
	- Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ.
- Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2027
	Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
	Xây dựng mới

	45
	Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo từ Tellua nguồn nhân tạo
	Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
	Chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật công tác Đo từ Tellua nguồn nhân tạo trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản.
	- Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ.
- Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2027
	Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
	Xây dựng mới

	46
	Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ địa hóa đất và vỏ phong hóa
	Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
	Chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thành lập bản đồ địa hóa đất và vỏ phong hóa
	- Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ.
- Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2026
	Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
	Xây dựng mới
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	47
	Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường (sửa đổi Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	Quan trắc môi trường quốc gia, thống kê môi trường quốc gia; lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia.
	- Các văn bản quy định về hoạt động quan trắc và phân tích môi trường liên tục được rà soát, cập nhật và sửa đổi bổ sung so với các văn bản đã quy định tại Thông tư; một số thông số, phương pháp mới; thành phần môi trường mới được quy định bổ sung trong các văn bản quy định về hoạt động quan trắc môi trường (Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 10/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường...).
- Thực tế cho thấy việc chưa kịp thời bổ sung các công nghệ, phương pháp quan trắc, phân tích mới trong Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT đã gây khó khăn cho quá trình thẩm định, phê duyệt và cấp kinh phí cho các đơn vị khi sử dụng ngân sách Nhà nước để duy trì, vận hành các trạm quan trắc tự động, liên tục và một số thông số trong các thành phần môi trường thực hiện quan trắc định kỳ
	- Luật Bảo vệ môi trường.
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ;
- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
- Các QCVN về môi trường.
	Năm 2026
	Cục Môi trường
	Sửa đổi, bổ sung
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	48
	Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ liên tỉnh và cấp tỉnh
	Điều tra phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ có phạm vi liên tỉnh, điều tra, thống kê, phân loại, quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo do trung ương quản lý.
	Chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật dẫn đến gây khó khăn cho việc thẩm định, phê duyệt Chương trình
	- Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2026
	Cục Biển và Hải đảo Việt Nam
	Xây dựng mới

	49
	Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá, xác định thiệt hại và lập hồ sơ bồi thường thiệt hại về môi trường do sự cố tràn dầu.
	Điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường. biển và hải đảo quốc gia
	Hiện nay chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật.
	- Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
- Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2026
	Cục Biển và Hải đảo Việt Nam
	Xây dựng mới

	50
	Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300m đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000” (sửa đổi)
	Điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường. biển và hải đảo quốc gia.
	Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300m đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000” được ban hành tại Thông tư số 06/2017/TT-BTNMT ngày 24/5/2017.
Thông tư số 06/2017/TT-BTNMT được ban hành dựa trên quy định công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000” được ban hành tại Quyết định số 2374/QĐ- BTNMT ngày 14/10/2016.
Đến nay nhiều chính sách quy định mới liên quan được ban hành và chưa được cập nhật bổ sung; một số nội dung hạng mục công việc cần thiết phải được triển khai làm thử làm mẫu để đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý, cũng như phù hợp với thực tiễn.
	- Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
- Luật Địa chất và khoáng sản.
- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
- Nghị định 65/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ.
- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ
- Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về Chiến lược phát
triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.
- Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2027
	Cục Biển và Hải đảo Việt Nam
	Xây dựng mới
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	51
	Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập, cập nhật bản đồ hành chính
	Lập bản đồ hành chính toàn quốc, cấp tỉnh
	Hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực đo đạc và bản đồ
	- Luật Đo đạc và bản đồ.
- Thông tư số 56/2017/TT-BTNMT ngày 08/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Thông tư số 15/2024/TT-BTNMT ngày 20/9/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2027
	Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam
	Sửa đổi, bổ sung
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	52
	Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật giám sát một số thành phần chất lượng không khí bằng công nghệ viễn thám.
	Giám sát tài nguyên môi trường, thiên tai bằng công nghệ viễn thám
	- Việc chưa có định mức quy định gây ra nhiều khó khăn trong việc tính toán đơn giá cho các nội dung công việc.
- Làm cơ sở để hoàn thiện lập dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước cũng như thanh quyết toán các công trình trong lĩnh vực viễn thám.
	- Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ.
- Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2027
	Cục Viễn thám quốc gia
	Xây dựng mới

	53
	Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc dịch chuyển bề mặt Trái Đất bằng công nghệ viễn thám
	Giám sát tài nguyên môi trường, thiên tai bằng công nghệ viễn thám
	- Việc chưa có định mức quy định gây ra nhiều khó khăn trong việc tính toán đơn giá cho các nội dung công việc.
- Làm cơ sở để hoàn thiện lập dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước cũng như thanh quyết toán các công trình trong lĩnh vực viễn thám.
	- Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ.
- Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2027
	Cục Viễn thám quốc gia
	Xây dựng mới

	54
	Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đo địa hình đáy biển bằng công nghệ viễn thám.
	Giám sát tài nguyên môi trường, thiên tai bằng công nghệ viễn thám
	- Việc chưa có định mức quy định gây ra nhiều khó khăn trong việc tính toán đơn giá cho các nội dung công việc.
- Làm cơ sở để hoàn thiện lập dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước cũng như thanh quyết toán các công trình trong lĩnh vực viễn thám.
	- Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ.
- Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2029
	Cục Viễn thám quốc gia
	Xây dựng mới
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	55
	Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường.
	Xây dựng, vận hành và cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường quốc gia
	- Điều chỉnh phạm vi áp dụng sau khi hợp nhất Bộ Tài nguyên và Môi trường với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025.
- Rà soát, điều chỉnh Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
	- Luật Công nghệ thông tin.
- Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 22/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2026
	Cục Chuyển đổi số
	Sửa đổi, bổ sung

	56
	Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường
	Xây dựng, vận hành và cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường quốc gia
	- Điều chỉnh phạm vi áp dụng sau khi hợp nhất Bộ Tài nguyên và Môi trường với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025.
- Rà soát, điều chỉnh quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	- Luật Công nghệ thông tin.
- Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ.
- Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2026
	Cục Chuyển đổi số
	Sửa đổi, bổ sung

	57
	Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.
	Xây dựng, vận hành và cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường quốc gia
	- Điều chỉnh phạm vi áp dụng sau khi hợp nhất Bộ Tài nguyên và Môi trường với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025.
- Mở rộng phạm vi áp dụng cho công tác thống kê tổng hợp ngành nông nghiệp và môi trường.
- Rà soát, điều chỉnh Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu.
	- Luật Lưu trữ.
- Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2026
	Cục Chuyển đổi số
	Sửa đổi, bổ sung

	58
	Định mức kinh tế kỹ thuật nhiệm vụ thông tin tuyên truyền khuyến nông, (sửa đổi Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông)
	Hoạt động khuyến nông: Thông tin, tuyên truyền, đào tạo, dự án
	- Làm căn cứ xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý dự án khuyến nông, nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên.
- Xây dựng đơn giá dịch vụ công cho hoạt động khuyến nông.
- Làm căn cứ, vận dụng cho các địa phương, đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông.
- Xây dựng, duy trì, vận hành hoạt động thông tin tuyên truyền khuyến nông, gắn với cơ sở, phù hợp với tình hình thực tiễn đổi mới.
	- Luật Lưu trữ.
- Luật Công nghệ thông tin.
- Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông;
- Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 22/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2027
	Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
	Sửa đổi, bổ sung

	59
	Định mức kinh tế kỹ thuật nhiệm vụ thông tin tuyên truyền khuyến nông: Định mức kinh tế kỹ thuật truyền thông số: số hóa tài liệu, truyền thông đa nền tảng, đa phương tiện, tương tác trên các nền tảng số, xây dựng cơ sở dữ liệu khuyến nông.
- Định mức kinh tế kỹ thuật: Nhiệm vụ đào tạo khuyến nông.
	Hoạt động khuyến nông: Thông tin, tuyên truyền, đào tạo, dự án
	- Làm căn cứ xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý dự án khuyến nông, nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên.
- Xây dựng đơn giá dịch vụ công cho hoạt động khuyến nông.
- Làm căn cứ, vận dụng cho các địa phương, đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông.
- Xây dựng định mức làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân vận dụng tính đơn giá sản phẩm, phục vụ lập dự toán, xác định giá gói thầu, thanh quyết toán cho việc thu thập, khai thác, sử dụng, vận hành và duy trì dữ liệu khuyến nông.
- Để đảm bảo phù hợp với thực tiễn yêu cầu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để quản lý, triển khai hoạt động khuyến nông hiệu quả.
-Thông tư số 60/2025/TT-NNMT quy định chức năng nhiệm vụ của hệ thống khuyến nông cấp tỉnh, cấp xã, cùng yêu cầu chuẩn hóa tổ chức, phát triển tổ khuyến nông cộng đồng, HTX và doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ khuyến nông vì vậy rất cần bộ định mức đồng bộ, phù hợp mô hình tổ chức mới.
- Tạo sự thống nhất và minh bạch trong đào tạo giữa các cấp.
	- Luật Lưu trữ.
- Luật Công nghệ thông tin.
- Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông;
- Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 22/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2027
	Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
	Xây dựng mới


 
 

